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Tên giáo viên: Phan Thị Trúc, Mai Thị Loan 

 

Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1 

Từ 05/09 
đến 06/09 

Tuần 2 

Từ 9/09 đến 
13/09 

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 

Mục tiêu 
thực 
hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

ổn định nề 

nếp 

-Cô đón trẻ: 

quan tâm đến sức 

khỏe của trẻ; đo 

thân nhiệt và sát 

khuẩn tay cho trẻ 

nhắc trẻ cách sử 

dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ 

phép phù hợp tình 

huống; thực hiện 

đúng các nề nếp 

đầu giờ khi đến 

lớp. 

-Nghe các bài hát 

về 

trường, lớp mầm 

non chơi đồ chơi 

theo ý thích.  

-Tập thể dục 

-Cô đón trẻ: quan 

tâm đến sức khỏe của 

trẻ; Đo thân nhiệt và 

sát khuẩn tay cho trẻ 

nhắc trẻ cách sử 

dụng một số từ chào 

hỏi và từ lễ phép phù 

hợp tình huống;thực 

hiện đúng các nề nếp 

đầu giờ khi đến lớp. 

-Nghe các bài hát về 

trường, lớp mầm non, 

Chơi đồ chơi 

- Cô đón trẻ: quan 

tâm đến sức khỏe của 

trẻ; Đo thân nhiệt và 

sát khuẩn tay cho trẻ 

nhắc trẻ cách sử 

dụng một số từ chào 

hỏi và từ lễ phép phù 

hợp tình huống, thực 

hiện đúng các nề nếp 

đầu giờ khi đến lớp. 

-Nghe các bài hát về 

trường, lớp mầm non, 

Chơi đồ chơi 

theo ý thích.  

 



sáng:  

+ Hô hấp: Gà 

gáy, 

+ Tay: Lên cao, 

ra trước, sang 2 

bên, xuống dưới 

+ Bụng: Cúi 

xuống, tay cham 

mũi chân. 

+ Chân: Ngồi 

khuỵu gối, Ngồi 

xổm, đứng lên 

liên tục 

+ Bật: Tách khép 

chân 

theo ý thích.  

-Tập thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Gà gáy, 

+ Tay: Lên cao, ra 

trước, sang 2 bên, 

xuống dưới 

+ Bụng: Cúi xuống, 

tay cham mũi chân. 

+ Chân: Ngồi khuỵu 

gối, Ngồi xổm, đứng 

lên liên tục 

+ Bật: Tách khép chân 

-Tập thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Gà gáy, 

+ Tay: Lên cao, ra 

trước, sang 2 bên, 

xuống dưới 

+ Bụng: Cúi xuống, tay 

cham mũi chân. 

+ Chân: Ngồi khuỵu 

gối, Ngồi xổm, đứng 

lên liên tục 

+ Bật: Tách khép chân 

Trò chuyện  -Trò chuyện về 

cảm xúc 

ngày đầu tiên đi 

học,về tên trường, 

địa chỉ của 

trường, lớp, tên 

cô giáo và các 

bạn trong lớp, 

tình cảm bạn bè 

với nhau khi học 

- Trò chuyện về ý 

nghĩa của tết trung thu, 

các hoạt động 

thường được tổ chức 

để đón trung thu.    

- Cô ôn lại góc điểm 

danh cho trẻ ghi nhớ, 

và nhận ký hiệu đồ 

dùng cá nhân (Ly, bàn 

-Cô giới thiệu góc trực 

nhật, hướng dẫn cho 

trẻ làm quen. và rèn 

lau mặt 

-Rèn rửa tay 

 



-Làm quen mốt sô 

góc chơi trong 

lớp (phân vai, 

sáng tạo) 

chải đánh răng) 

Hoạt 

động học 

Thứ 2  KPXH: Làm 

quen với cô và 

các bạn 

THKP: Tết trung thu THKP:Trường mầm 

non của bé 

 

Thứ 3  KPXH: Làm 

quen các góc chơi 

trong lớp 

 

Tạo hình: 

Trang trí lồng đèn 

Âm Nhạc: Trường 

chúng cháu là trường 

mầm non"    

 

 

Thứ 4  Rèn kỹ năng rửa 

tay 
Âm nhạc: 

DHVĐ: “ Đêm trung 

thu” 

TCÂN: Nghe âm 

thanh đoán tên DCÂN 

(MT89) 

LQVT: Phân nhóm đồ 

dùng - đồ chơi  trong 

lớp.  

 

 

Thứ 5  Rèn kỹ năng lau 

mặt 

LQVT: Phân nhóm đồ 

dùng – đồ chơi trong 

lớp 

Tạo hình: Tô màu 

trường mầm non 

 

Thứ 6  Rèn đội hình thể 

dục sáng. 

LQVH: Kể truyện: 

“Sự tích chú cuội cung 

trăng” (MT53, MT53 

Thể dục: Đi trên băng 

ghế 

 



Hoạt động ngoài 

trời 

 - Quan sát: các 

lớp học trong 

trường.     

 

-Quan sát 1 số đồ 

chơi ở sân 

trường, khu vực để xe 

-TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

-Chơi tự do: Chơi với 

đồ chơi trong sân 

trường. 

- Quan sát vườn rau 

* TCVĐ:Ô tô về bến 

* Chơi tự do: Chơi với 

cát, đồ chơi liên hoàn. 

 

 

Hoạt động chơi 

góc 

 - Cho trẻ làm 

quen các góc chơi 

trong lớp             

- Góc Phân vai: 

 Chuẩn bị đồ chơi: Bé 

làm bác sĩ 

+ Biện pháp gợi ý: Cô 

thỏa thuận vai chơi 

cùng với trẻ, đưa ra 

câu hỏi gợi ý để giúp 

trẻ suy nghĩ mở rộng  

nội dung chơi và theo 

dõi sự tham gia của tất 

cả trẻ để kịp thời đưa 

ra những gợi ý cho cả 

nhóm hoặc từng trẻ.  

- Góc Tạo hình: chuẩn 

bị đất nặn, giấy màu 

thủ công, hồ dán, 

 - Góc Phân vai: 

 Chuẩn bị đồ chơi: bé 

làm đầu bếp 

+ Biện pháp gợi ý: Cô 

thỏa thuận vai chơi 

cùng với trẻ, đưa ra 

câu hỏi gợi ý để giúp 

trẻ suy nghĩ mở rộng  

nội dung chơi và theo 

dõi sự tham gia của tất 

cả trẻ để kịp thời đưa 

ra những gợi ý cho cả 

nhóm hoặc từng trẻ.  

- Góc Tạo hình: chuẩn 

bị đất nặn, giấy màu 

thủ công, hồ dán, 

 



giấy,... 

Các loại, hột hạt, bông 

gòn, đất sét, bông gòn 

giấy nhún, thủ công, 

tạp chí, hột hạt, bông 

gòn. 

+ Biện pháp gợi ý: Cô 

hướng dẫn trẻ sử dụng 

đa dạng các nguyên 

vật liệu khác nhau và 

cô đưa ra câu hỏi gợi ý 

để trẻ mở rộng ý tường 

để trẻ tạo ra sản phẩm 

có bố cục, cân đối, hài 

hòa. 

- Góc sách: chuẩn bị 

một số loại sách cổ 

tích, lễ giáo, ngụ ngôn 

- Góc Toán: Chuẩn bị: 

bộ thẻ số từ 1-10 

+ Bé đếm hình và chọn 

số đúng. 

+ Tìm đồ vật tương 

ứng với hình dạng 

+ Biện pháp gợi ý: Cô 

hướng dẫn trẻ sử dụng 

giấy,... 

Các loại, hột hạt, bông 

gòn, đất sét, bông gòn 

giấy nhún, thủ công, 

tạp chí, hột hạt, bông 

gòn. 

+ Biện pháp gợi ý: Cô 

hướng dẫn trẻ sử dụng 

đa dạng các nguyên vật 

liệu khác nhau và cô 

đưa ra câu hỏi gợi ý để 

trẻ mở rộng ý tường để 

trẻ tạo ra sản phẩm có 

bố cục, cân đối, hài 

hòa. 

- Góc sách: chuẩn bị 

một số loại sách cổ 

tích, ngụ ngôn, lễ giáo 

- Góc Toán: Chuẩn bị: 

bộ thẻ số từ 1-10 

+ Bé đếm hình và chọn 

số đúng. 

+ Tìm đồ vật tương 

ứng với hình dạng 

+ Biện pháp gợi ý: Cô 

hướng dẫn trẻ sử dụng 



các đồ chơi trong góc 

và thực hiện các bài 

tập. 

- Góc Âm nhạc: 

Chuẩn bị đĩa nhạc bài 

hát về trung thu. 

+ Biện pháp gợi ý: Cô 

hướng dẫn trẻ sử dụng 

các dụng cụ âm nhạc 

để trẻ thể hiện tình 

cảm của mình và biết 

vận động cơ thể nhịp 

nhàng theo giai điệu 

của bài hát. 

 

các đồ chơi trong góc 

và thực hiện các bài 

tập. 

- Góc Âm nhạc: 

Chuẩn bị đĩa nhạc bài 

hát về trường mầm 

non. 

+ Biện pháp gợi ý: Cô 

hướng dẫn trẻ sử dụng 

các dụng cụ âm nhạc 

để trẻ thể hiện tình cảm 

của mình và biết vận 

động cơ thể nhịp nhàng 

theo giai điệu của bài 

hát. 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

 - Vệ sinh: Cô giới 

thiệu nhà vệ sinh 

dành cho bạn trai 

và bạn gái trong 

lơp và nhắc nhở 

trẻ đi vệ sinh 

đúng nơi quy 

định.sử dụng đồ 

dùng vệ sinh 

đúng cách. 

 - Cô giới thiệu 

cho trẻ các bước 

- Vệ sinh: Cô giới 

thiệu cho trẻ các bước 

rửa tay, lau mặt đúng 

quy trình.  

+ Giờ ăn không nói 

chuyện. 

+ Biết che miệng khi 

hắt xì hơi, nhặt cơm 

khi cơm vãi 

- Giờ ngủ:Nhắc nhở trẻ 

- Vệ sinh: Nhắc nhở trẻ 

trước khi ăn và sau khi 

đi vệ sinh  phải rửa tay 

sạch sẽ với xà bông  

- Giờ ăn: Nhắc nhở trẻ 

biết xếp hàng khi lấy 

đồ ăn. 

+ Giờ ăn không nói 

chuyện. 

+ Biết che miệng khi 

 



rửa tay, lau mặt 

đúng quy trình.  

- Giờ ăn:  

+ Giờ ăn không 

nói chuyện. 

- Giờ ngủ:Nhắc 

nhở trẻ biết giữ 

im lặng trong giờ 

ngủ             

biết giữ im lặng trong 

giờ ngủ             

 

hắt xì hơi, nhặt cơm 

khi cơm vãi 

- Giờ ngủ:Nhắc nhở trẻ 

biết giữ im lặng trong 

giờ ngủ             

 

Hoạt động chiều  - Dạy trẻ biết nói 

cảm ơn xin lỗi, 

chào hỏi lễ phép 

- Đọc bài thơ 

"Bạn mới"             

- Hướng dẫn: Rửa 

tay bằng xà phòng 

- Làm quen bài thơ: 

Trăng sáng 

-Ôn bài thơ “bạn mới” 

-Dạy hát; Ngày vui của 

bé 

 

 

Chủ đề - Sự kiện  Trường mầm non 

thân yêu 

Tết trung thu Trường mầm non thân 

yêu 

 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 

 



 

 

 

               Phan Thị Trúc 

 

 

 

Mai Thị Loan 

  


